
 

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY 

TRỒNG PHÚ NÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Hồ Chí Minh, ngày 11   tháng 07   năm 2024 

KẾT QUẢ GIÁ TRỊ CANH TÁC GIÁ TRỊ SỬ DỤNG  

GIỐNG ĐẬU RỒNG PN 103 

---------------- 

Tên tổ chức đứng tên tự công bố lưu hành: CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG 

PHÚ NÔNG 

Địa chỉ: 58/26C Ấp Tiền Lân 1, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam. 

Điện thoại: 028 3592 5316 

Kết quả giá trị canh tác giá trị sử dụng giống ĐẬU RỒNG PN 103 đạt theo tiêu chuẩn 

cơ sở TCCS 34:2021/PNS về giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống Đậu rồng do 

Công Ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông xây dựng và công bố áp dụng. 

ĐẶC TÍNH 
TCCS 

34:2021/PNS 

ĐẬU RỒNG PN 

103 

ĐÁNH 

GIÁ 

Ngày mọc (ngày) ≤ 7 5 - 7 ĐẠT 

Thời gian gieo – bắt đầu thu hoạch 

(ngày) 
≤ 80 65 - 75 ĐẠT 

Thời gian sinh trưởng (ngày) > 100 120 -150 ĐẠT 

Hình dạng lá Lá kép lông chim Lá kép lông chim ĐẠT 

Màu sắc quả Xanh Xanh ĐẠT 

Chiều dài quả (cm) 16 - 22 18 - 22 ĐẠT 

Năng suất quả tươi (tấn/ha) ≥ 14 18 - 22 ĐẠT 

Bệnh thán thư (Điểm 1 - 9) - Đánh 

giá ngoài đồng ruộng 
≤ 5 1 - 3 ĐẠT 

Bệnh gỉ sắt (Điểm 1 - 9) - Đánh giá 

ngoài đồng ruộng 
≤ 5 1 - 3 ĐẠT 
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GIÁM ĐỐC 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 


